
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông   u V n T n  

Các Thẩm phán:                                 T   T u   n  

                                                     Ông N uyễn V n D. 

- Thư ký phiên toà: Bà N uyễn T   T ơ  - T   ký To  án n ân dân t  n  

p ố  ả  P òn .  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:  n  N uyễn   n    n  - K ểm sát v ên. 

Ngày 05 tháng 8 n m 2022, tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố  ả  P òn  

xét xử p úc t ẩm côn  k a  vụ án   n  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 52/2022/TLPT-HS 

ngày 27 t án  6 n m 2022 do có kháng cáo của các b  cáo Ho n  V n   n , P ạm 

V n  an , V   uan    n  v  n     c  quy n l  , n   a vụ l ên quan l  c   Tr n 

T   N un  đố  vớ   ản án   n  sự sơ t ẩm số: 45/2022/HS-ST ngày 13/5/2022 của 

Tòa án nhân dân  uy n T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn . 

- Các  ị cáo kháng cáo:  

1. Ho n  V n  , s n  n  y 03 t án  8 n m 1984 tạ  t  n  p ố  ả  P òn ; 

Nơ  c  trú: Thôn T, xã Tam H,  uy n T ủy Ng, t  n  p ố  ả  P òn ; N    

n    p:  ao độn  tự do; Tr n  độ v n   a: 12/12; Dân tộc: K n ; G ớ  tín : Nam; 

Tôn   áo: K ôn ;  uốc t c : V  t Nam; Con ôn  H V n Ư (đã c ết) v  con b  

N uyễn T   C ; C  v  c   Tr n T   N  và có 02 con; T  n án, t  n sự: Không; 

Nhân thân: Tạ  bản án số 71/2012/ SST n  y 31/5/2012, Tòa án n ân dân  uy n 

T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn  xử p ạt 42 t án  t  v  tộ  T n  trữ trá  p ép 

v  k í quân dụn  (đã đ  c x a án tíc );    cáo b  tạm   ữ, tạm   am từ n  y 

22/6/2021 đến n  y 08/9/2021 đ  c t ay đổ  b  n p áp n  n c ặn c o bảo l n , 

   n b  áp dụn  b  n p áp n  n c ặn Cấm đ  k ỏ  nơ  c  trú; c  mặt. 
 

2. P ạm V n  , s n  n  y 30 t án  10 n m 1990 tạ  t  n  p ố  ả  P òn ; 

Nơ  c  trú: Thôn B, xã Tam H,  uy n T ủy Ng, t  n  p ố  ả  P òn ; N    

n    p:  ao độn  tự do; Tr n  độ v n   a: 12/12; Dân tộc: K n ; G ớ  tín : Nam; 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

 ản án số: 63/2022/HS-PT 

        Ngày 05-8-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tôn   áo: K ôn ;  uốc t c : V  t Nam; Con ôn  P ạm V n   v  b  Cao T   C; 

C  v  c   P an T   Yến N  và có 01 con; T  n án, t  n sự: Không; Nhân thân: Tạ  

bản án số 98/2012/ SST n  y 25/7/2012, Tòa án n ân dân  uy n T ủy N uyên, 

t  n  p ố  ả  P òn  xử p ạt 30 t án  t  v  tộ  Cố ý  ây t  ơn  tíc  n  n  c o 

  ởn  án treo, t      an t ử t ác  05 n m tín  từ n  y tuyên án (đã đ  c x a án 

tích);    cáo b  tạm   ữ từ n  y 30/8/2021 đến n  y 08/9/2021 đ  c t ay đổ  b  n 

p áp n  n c ặn Cấm đ  k ỏ  nơ  c  trú; c  mặt. 

3. V   uan   , s n  n  y 02 t án  01 n m 1981 tạ  t  n  p ố  ả  P òn ; 

Nơ  c  trú: Thôn T, xã Tam H,  uy n T ủy N , thành p ố  ả  P òn ; N    

n    p: Công nhân; Tr n  độ v n   a: 12/12; Dân tộc: K n ; G ớ  tín : Nam; Tôn 

  áo: K ôn ;  uốc t c : V  t Nam; Con ôn  V  Xuân   v  b   ạ  T   E; C  v  là 

  o T     và có 03 con; T  n án, t  n sự: Không; Nhân thân: Tạ  bản án số 

147/ SST n  y 31/12/2002, Tòa án n ân dân  uy n T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  

P òn  xử p ạt 03 t án  t  v  tộ   ạm dụn  tín n   m c  ếm đoạt t   sản ( đã đ  c 

xóa án tích);    cáo b  tạm   ữ từ n  y 22/6/2021 đến n  y 30/6/2021đ  c t ay 

đổ  b  n p áp n  n c ặn Cấm đ  k ỏ  nơ  c  trú; c  mặt. 

- Người  ào chữa cho  ị cáo Hoàng Văn H:  n  N uyễn   n  K oa -  uật 

s  của V n p òn  luật s  Á  ôn  t uộc  o n luật s  t  n  p ố  ả  P òn ; c  

mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án kháng cáo:   

C   Tr n T   N , s n  n m 1991; nơ  c  trú: T ôn 8, xã Tam   n ,  uy n 

T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn ; c  mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

An  V  V n  , s n  n m 1981; nơ  c  trú: T ôn 5, xã Tam   n ,  uy n 

T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn ; vắn  mặt. 

An   ạ  V n  , s n  n m 1990; nơ  c  trú: T ôn 7, xã Tam   n ,  uy n 

T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn ; vắn  mặt. 

An    o V n C , s n  n m 1971; nơ  c  trú: T ôn Mán , xã T ủy    n , 

 uy n T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn ; vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t   l  u c  tron   ồ sơ vụ án v  d ễn b ến tạ  p  ên tòa sơ t ẩm, nộ  

dun  vụ án đ  c t m tắt n   sau: 

-   n  v  sử dụn  mạn   nternet c ơ  cá độ b n  đá của H V n   và P ạm 

V n  :  

H V n   và P ạm V n   l  bạn bè quen b ết n au c n  xã. P ạm V n   

quen b ết vớ  D (c  a xác đ n  đ  c c n c ớc, la  l c ) qua mạn  xã  ộ ,  a  bên 
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sử dụn  ứn  dụn  TE EGRAM c   đặt trên đ  n t oạ  d  độn  cá n ân để l ên lạc, 

trao đổ  vớ  n au. D c  t   k oản đán  bạc qua mạn . D và P ạm V n   t ỏa t uận 

nếu “cắt tran ” (bán đ a c   web c ơ  bạc c o n     k ác) t   D và P ạm V n   sẽ 

c n  c ơ  bạc vớ  n     k ác.   n  tu n  a  bên c n  n au đố  c  ếu số t  n t ắn  

t ua qua các trận đấu v  tỷ l  l   n uận sẽ c  a đ u c o P ạm V n  , D. Ngày 

19/6/2021, P ạm V n   t ỏa t uận bán c o H V n   đ a c   đán  bạc trên internet 

vớ    á 20.000.000 đồn , P ạm V n   đã n ận số t  n n y trực t ếp từ H V n  . Số 

t  n tố  đa H V n   c  t ể c ơ  bạc vớ  P ạm V n   trên internet là 20.000.000 

đồn , nếu H V n   t ua t   t ếp tục nạp t  n v o t   k oản n y để c ơ , H V n   

t ắn  t   P ạm V n   sẽ trả t  n trực t ếp c o H V n  . Sau đ  H V n   đ  c 

cun  cấp t   k oản "8u7x0206001" v  mật k ẩu (k ôn  n ớ c ín  xác) để truy cập 

v o đ a c   Web www.v va88.net c ơ  cá độ b n  đá vớ  P ạm V n  , D. P ạm 

V n   l  n       ớn  dẫn H V n   đ n  n ập t   k oản trên đ  n t oạ  Redm  của 

H V n  . Mỗ  l n c ơ , H V n   c   c n mở sẵn m n   n  trên đ  n t oạ  để v o 

c ơ , k ôn  t oát k ỏ  t   k oản trên đ  n t oạ . H V n   đã c ơ  cá độ vớ  P ạm 

V n   n   u trận đấu trên  nternet tron  k oản  t      an 03 n  y từ n  y 

19/6/2021 đến n  y 21/6/2021. K   c ơ  cá độ b n  đá v o các n  y 19, 20/6/2021 

cả P ạm V n   và H V n   đ u k ôn  n ớ số t  n cá c  c từn  trận, các loạ  “kèo 

b n ” v  tỷ l  cá c  c cụ t ể. Cả  a  c   n ớ v o n  y 19/6/2021 đã t am   a cá 

độ các trận b n    ữa độ  tuyển An  - Scotland; Hungari - P áp;  ồ   o N a - 

 ức. V o n  y 20/6/2021 đã t am   a cá độ các trận b n    ữa độ  Tây  an N a - 

 a  an; T ụy Sỹ - T ổ N   Kỳ; Italy - Xứ Wales.  a  bên đố  trừ số t  n t ắn  

thua ngày 19, 20/6/2021 thì H V n   t ắn  P ạm V n   6.000.000 đồn , P ạm 

V n   đã t an  toán c o H V n   số t  n n y. 

Vào ngày 21/6/2021, H V n   và P ạm V n   c ơ  cá độ các trận b n  đá 

vớ  các “kèo b n ” v  tỷ l  t ắn  t ua trên tran  Web b n  đá H V n   đã mua. 

Trận b n  đá   ữa độ  tuyển  ắc Macedon a v      an, H V n   n ận độ   ắc 

Macedonia,  a  bên c ơ  kèo kết quả trận đấu     an c ấp 1-3/4 vớ  số t  n 

5.000.000 đồn , tỷ l  đ  c t ua 1/0,96 v  c ơ  kèo "t   x u" 3,5 bàn t ắn , vớ  số 

t  n 2.500.000 đồn , tỷ l  đ  c t ua l  1/0,78. H V n   n ận "x u" (kèo d ớ ). 

Tổn  số t  n đán  bạc tron  trận b n  đá   ữa độ  tuyển  ắc Macedon a v      an 

l  7.500.000 đồn . Tron  trận b n  đá   ữa độ  tuyển Ukraina và Áo, H V n   

n ận độ  Ukra na, hai bên c ơ  kèo kết quả trận đấu vớ  số t  n 5.000.000 đồn , tỷ 

l  đ  c t ua 1/0,98.  a  bên đã t ỏa t uận xon  v  c cá độ b n  đá trên mạn  

internet, k    a  trận đấu bắt đ u d ễn ra đ  c k oản  15 p út t   k oản  23     15 

p út n  y 21/6/2021 b  Côn  an k ểm tra bắt quả tan , c  a c  kết quả t ắn  t ua 

cụ t ể. Sau k     n  v  p ạm tộ  của H V n   b  p át    n t   P ạm V n   đã 

t oát ra k ỏ  đ  n  l nk v o tran  web đán  bạc qua mạn  nên t   k oản m  P ạm 

V n   bán cho H V n   đ u b  t oát ra k ỏ  tran  mạn . Cả  a  đ u n ớ t   k oản 
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n  n  k ôn  n ớ mật k ẩu nên k ôn  t ể v o lạ  tran  mạn  m  P ạm V n   và 

H V n   đã đán  bạc. 

Tổn  số t  n H V n   và P ạm V n   c ơ  cá độ b n  đá từ n  y 19/6/2021 

đến n  y 21/6/2021 trên mạng internet l  26.000.000 đồn . 

-   n  v  c ơ  cá độ b n  đá tạ  quán b a   n  N un  tạ  t ôn 8, xã Tam 

  n ,  uy n T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn : 

 H V n   mở cửa   n  bán b a Hùng Nhung tạ  n   ở t ôn 8, xã Tam   n , 

 uy n T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn , đã đ u t  t  v , đ u t u k  t uật số v  

loa để p ục vụ k ác  vừa xem b n  đá vừa  n uốn . Tron  k oản  t      an từ 

n  y 19/6/2021 đến n  y 21/6/2021, d ễn ra   ả  vô đ c  b n  đá các quốc   a 

châu Âu, H V n   đã c ơ  cá độ b n  đá đ  c t ua b n  t  n trực t ếp vớ  n   u 

k ác  đến, H V n   v  n ữn  n     c ơ  cá độ b n  đá t ỏa t uận tỷ l  cá c  c 

cụ t ể  oặc t eo tỷ l  từn  trận đấu trên  nternet, H V n       c ép v  c t ỏa t uận 

v o quyển sổ cá n ân của m n , sau k   kết t úc trận đấu,  a  bên sẽ t an  toán 

t  n, cụ t ể n   sau:   

N  y 19/6/2021, tron  trận đấu   ữa độ   ồ   o N a v   ức, H V n    

c ơ  cá độ b n  đá vớ  Võ V n Trọn , s n  n m 1983, trú tạ  t ôn 5, xã N    ão, 

 uy n T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn  v  P ạm V n T , s n  n m 1961, trú 

tạ  t ôn 8, xã Tam   n  T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn . Võ V n Tr và P ạm 

V n T  đ u n ận độ   ồ   o N a. Võ V n Tr c  c 500.000 đồn , tỷ l  t ắn  t ua 

là 1/1. P ạm V n T  c  c 1.000.000 đồn , tỷ l  t ắn  t ua l  1/0,87. Kết quả, H 

V n   t ắn  1.500.000 đồn . 

N  y 20/6/2021, tron  trận đấu   ữa độ  Italy v  Xứ Wales, H V n   c ơ  

cá độ b n  đá vớ  P ạm V n T, s n  n m 1981 trú tạ  t ôn 5, xã Tam   n ,  uy n 

T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn . P ạm V n T n ận độ  xứ Wales, đặt c  c 

1.000.000 đồn , tỷ l  t ắn  t ua l  1/1. Kết quả H V n   t ắn  1.000.000 đồn . 

N  y 21/6/2021, tron  trận đấu   ữa độ   ắc Macedon a và Hà Lan, H V n 

H c ơ  cá độ b n  đá vớ  V   uan   ,   o V n C , V  V n  . V   uan    n ận 

độ   ắc Macedon a  a  bên c ơ  kèo kết quả trận đấu (    an c ấp 1-3/4) vớ  số 

t  n 5.000.000 đồn , tỷ l  t ắn  thua 1/0,96 v  c ơ  kèo "t   x u" 3,5 bàn t ắn , 

vớ  số t  n 2.500.000 đồn , tỷ l  t ắn  thua là 1/0,78. V   uan    n ận "x u" (kèo 

d ớ ).   o V n C  n ận độ   ắc Macedon a  a  bên c ơ  kèo kết quả trận đấu (Hà 

 an c ấp 1-3/4) vớ  số t  n l  2.500.000 đồn , tỷ l  t ắn  t ua là 1/0,7. V  V n   

n ận độ   ắc Macedon a hai bên c ơ  kèo kết quả trận đấu (Hà Lan c ấp 1-3/4) 

vớ  số t  n l  500.000 đồn , tỷ l  đặt c  c l  1/1. Tron  trận b n  đá   ữa độ  

tuyển  ắc Macedon a v      an, tổn  số t  n đán  bạc của H V n   là 10.500.000 

đồn , tổn  số t  n đán  bạc của V   uan    là 7.500.000 đồn , tổn  số t  n đán  
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bạc của   o V n C  là 2.500.000 đồn , tổn  số t  n đán  bạc của V  V n   là 

500.000 đồn .  

N  y 21/6/2021, tron  trận b n  đá   ữa độ  tuyển Ukraina và Áo, H V n   

c ơ  cá độ b n  đá vớ  P ạm V n N, s n  n m 1984, trú tạ  t ôn 4, xã Tam   n , 

 uy n T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn , V   uan   ,  ạ  V n  . P ạm V n N, 

V   uan   ,  ạ  V n   đ u n ận độ  Ukraina. P ạm V n N c  c 5.000.000 đồn , 

tỷ l  t ắn  t ua l  1/1. V   uan    c  c 5.000.000 đồn , tỷ l  t ắn  t ua là 

1/0,98.  ạ  V n   c  c 2.000.000 đồn , tỷ l  t ắn  t ua là 1/1. Tron  trận b n  đá 

  ữa độ  tuyển Ukraina và Áo, tổn  số t  n đán  bạc của H V n   là 12.000.000 

đồn , tổn  số t  n đán  bạc của V   uan    là 5.000.000 đồn , tổn  số t  n đán  

bạc của P ạm V n N là 5.000.000 đồn , tổn  số t  n đán  bạc của  ạ  V n   là 

2.000.000 đồn . Sau k   cá độ b n  đá xon  vớ  H V n  , k oản  22     cùng 

ngày P ạm V n N đ  v .   

 ến 23     15 p út n  y 21/6/2021, k    a  trận b n  đá   ữa độ  tuyển 

Ukraina và Áo,  ắc Macedon a và Hà Lan đan  d ễn ra Côn  an đã bắt quả tan  

tạ  quán b a   n  N un  các đố  t  n  đan  c    n  v  đán  bạc d ớ    n  t ức 

cá độ b n  đá đ  c t ua b n  t  n. T u   ữ 01 c  ếc t v  n ãn    u Samsun  65 

 nc , 01 c  ếc đ u t u kỹ t uật số K+, 01 c  ếc loa, 01 sổ     c ép các kèo cá độ 

b n  đá n  y 21/6/2021 của H V n  . T u   ữ tạ  đám bạc 37.380.000 đồn  v  07 

c  ếc đ  n t oạ  d  độn   ồm: T u của H V n   23.800.000 đồn  v  02 c  ếc đ  n 

t oạ  (01 c  ếc Redm  m u đen s m số 0962.362.986, 01 c  ếc Ip one 6s s m số 

0972.046.363); t u của   o V n C  10.000.000 đồn  v  02 c  ếc đ  n t oạ  

Ip one 7plus (01 c  ếc c  số s m 0819.369.942 v  01 c  ếc k ôn  c  s m); t u của 

 ạ  V n   2.320.000 đồn  v  01 c  ếc đ  n t oạ  d  độn  Ip one 6s số s m 

0941.419.199; t u của V  V n   01 c  ếc đ  n t oạ  d  độn  Realme số s m 

0847.546.886; t u của V   uan    1.260.000 đồn  v  01 c  ếc đ  n t oạ  d  độn  

Ip one X số s m 0948.910.596.  uá tr n  bắt   ữ còn c  V  K ắc D, sin  n m 

1983 v  V   ồn   , s n  n m 1988, đ u trú tạ  xã Tam   n ,  uy n T ủy 

N uyên, t  n  p ố  ả  P òn  đan  n ồ  xem b n  đá. 

 T ến   n  k ểm tra cuốn sổ tay     c ép của H V n   do Côn  an t u   ữ 

k   bắt quả tan  c  nộ  dun : trận đấu, số t  n của từn  n     c ơ  cá độ b n  đá 

vớ  H V n   tron  n  y 21/6/2021. T eo đ , tổn  số t  n H V n   cá độ b n  đá 

n  y 21/6/2021 l  22.500.000 đồn , còn n ữn  n  y tr ớc đ  H V n   đã xé sổ 

bỏ đ . 

T ến   n  k ểm tra đ  n t oạ  d  độn  t u   ữ của các đố  t  n  nêu trên 

k ôn  t m đ  c dữ l  u đ  n tử l ên quan đến   n  v  cá độ b n  đá. T ến   n  

  ám đ n  các t  ết b  đ  n tử t u   ữ của H V n  , P òn  Kỹ t uật   n  sự Côn  

an t  n  p ố  ả  P òn  k ôn  t m t ấy dữ l  u đ  n tử l ên quan đến v  c   n  v  

các đồn  p ạm đán  bạc.  
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N  y 14/8/2021, V  V n   đã tự n uy n đến cơ quan Côn  an   ao nộp số 

t  n d n  để cá độ b n  đá l  500.000 đồn .  uá tr n  đ  u tra, P ạm V n   và 

P ạm V n N bỏ trốn k ỏ  đ a p  ơn . Ngày 30/8/2021, P ạm V n   đến Cơ quan 

Cản  sát đ  u tra Côn  an  uy n T ủy N uyên đ u t ú. Ngày 03/01/2022, P ạm 

V n N đến Cơ quan Cản  sát đ  u tra Côn  an  uy n T ủy N uyên đ u t ú. Trong 

t      an đ  u tra, P ạm V n N đ  c áp dụn  b  n p áp n  n c ặn Cấm đ  k ỏ  

nơ  c  trú.  ến n  y 15/02/2022 b  Cơ quan Cản  sát đ  u tra Côn  an  uy n V n 

G an , t n    n  Yên k ở  tố b  can v  tộ  C ỡn  đoạt t   sản quy đ n  tạ  k oản 

1    u 170  ộ luật   n  sự.    n P ạm V n N bỏ trốn k ỏ  đ a p  ơn , Cơ quan 

Cản  sát đ  u tra Côn  an  uy n T ủy N uyên đã ra  uyết đ n  truy nã đố  vớ  

P ạm V n N, tác  to n bộ  ồ sơ vụ án l ên quan đến   n  v  của P ạm V n N n , 

tạm đ n  c   đ  u tra vụ án đố  vớ  b  can, k   n o bắt đ  c xử lý sau. 

 ố  vớ  số t  n 10.000.000 đồn  t u của   o V n C  v  2.320.000 đồn  t u 

của  ạ  V n  .  uá tr n  đ  u tra xác đ n ,   o V n C  sử dụn  2.500.000 đồn  

và  ạ  V n   sử dụn  2.000.000 đồn  để đán  bạc, cơ quan đ  u tra đã trả lạ  số 

t  n k ôn  d n  để đán  bạc c o   o V n C  là 7.500.000 đồn , c o  ạ  V n   là 

320.000 đồn .  ố  vớ  05 c  ếc đ  n t oạ  d  độn  côn  an t u   ữ, quá tr n  đ  u 

tra xác đ n  đây l  t   sản cá n ân của   o V n C ,  ạ  V n  , V  V n  ồn , V  

Quang H k ôn  l ên quan đến   n  v  p ạm tộ  nên Cơ quan đ  u tra đã trả lạ  c o 

c ủ sở  ữu. 01 quyển sổ     c ép các kèo cá độ b n  đá n  y 21/6/2021 t u   ữ 

của H V n   c uyển kèm t eo  ồ sơ vụ án.  

Vật c ứn  của vụ án  ồm: 01 c  ếc t v  n ãn    u Samsun  65  nc , 01 

c  ếc đ u t u kỹ t uật số K+, 01 c  ếc loa v  02 c  ếc đ  n t oạ  d  độn  côn  an 

t u   ữ của H V n   (01 c  ếc Redm  m u đen s m số 0962.362.986, 01 c  ếc 

Ip one 6s s m số 0972.046.363) v  30.060.000 đồn . 

Tại bản án số 45/2022/HS-ST ngày 13/5/2022, Tòa án nhân dân  uy n T ủy 

Nguyên c n cứ v o đ ểm c k oản 2    u 321, đ ểm s k oản 1    u 51, đ ểm   

k oản 1    u 52,    u 17,    u 58;    u 38 của  ộ luật   n  sự, xử p ạt: Ho n  

V n   48 (bốn m ơ  tám) t án  t  v  tộ   án  bạc, trừ t     ạn tạm   ữ, tạm   am 

từ n  y 22/6/2021 đến n  y 08/9/2021, t     ạn c ấp   n    n  p ạt t  tín  từ 

ngày bắt thi hành án. 

C n cứ v o đ ểm c k oản 2    u 321, đ ểm s k oản 1 v  k oản 2    u 51, 

đ ểm   k oản 1    u 52,    u 17,    u 58;    u 38 của  ộ luật   n  sự, xử p ạt: 

P ạm V n   36 (ba m ơ  sáu) t án  t  v  tộ   án  bạc, trừ t     ạn tạm   ữ từ 

n  y 30/8/2021 đến n  y 08/9/2021, t     ạn c ấp   n    n  p ạt t  tín  từ n  y 

bắt thi hành án. 

C n cứ v o k oản 1    u 321, đ ểm s k oản 1 v  k oản 2    u 51, đ ểm   

k oản 1    u 52,    u 17,    u 58;    u 38 của  ộ luật   n  sự, xử p ạt: V  
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Quang H 06 (sáu) t án  t  v  tộ   án  bạc, trừ t     ạn tạm   ữ từ 22/6/2021 đến 

n  y 30/6/2021, t     ạn c ấp   n    n  p ạt t  tín  từ n  y bắt thi hành án. 

C n cứ    u 106  ộ luật Tố tụn    n  sự v     u 47  ộ luật   n  sự: T c  

t u sun  n ân sác  n   n ớc 01 t  v  n ãn    u Samsun  65  nc , 01 đ u t u kỹ 

t uật số K+, 01 loa.  

N o   ra bản án sơ t ẩm còn tuyên án p í v  quy n k án  cáo.   

Sau k   xét xử sơ t ẩm, b  cáo   kháng cáo xin   ảm n ẹ   n  p ạt, b  cáo 

 an  v    n  k án  cáo x n   ảm n ẹ   n  p ạt v  đ  c cả  tạo n o   xã  ộ ; c   

N un  l  n     c  quy n l  , n   a vụ l ên quan đến vụ án k án  cáo đ  n    xem 

xét trả lạ  t   sản  ồm t  v , đ u kỹ t uật số K+ v  01 c  ếc loa. 

Tạ  p  ên tòa p úc t ẩm, b  cáo H   ữ n uyên đơn kháng cáo xin   ảm n ẹ 

  n  p ạt vì lý do b  cáo k ôn  đán  bạc qua mạn   nternet,   ám đ n  đ  n t oạ  

của b  cáo k ôn  c  dữ l  u tron  tran  web,   a đ n  b  cáo c  côn  vớ  các  

mạn ,    n tạ  b  cáo đan  t   cún  l  t sỹ.    cáo   v  b  cáo  1   ữ n uyên đơn 

kháng cáo xin   ảm n ẹ   n  p ạt v  đ  c   ởn  án treo v  lý do b  cáo Lanh có 

n   u t n  t ết   ảm n ẹ, đ u t ú, t  n  k ẩn k a  báo, ôn  n oạ  b  cáo t am   a 

k án  c  ến v  đ  c tặn  t  ởn  Huân c  ơn .    cáo  1 thành k ẩn k a  báo, có 

bố l  t  ơn  b n ,    n tạ  b  cáo đan  c  v  c l m ổn đ n . C   N    ữ n uyên 

yêu c u k án  cáo đ  n    x n lạ  t   sản b  t u   ữ vớ  lý do các t   sản đ  l  của 

  a đ n  c   p ục vụ k ác    n  đến  n uốn  k ôn  l ên quan đến v  c p ạm tộ . 

 ơn k án  cáo của các b  cáo v  n     c  quy n l  , n   a vụ l ên quan đến vụ án 

trong t     ạn luật đ n  nên đ  c  ộ  đồn  xét xử xem xét   ả  quyết.  

* Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: 

Tòa án cấp sơ t ẩm đã đán    á đ y đủ tín  c ất của vụ án v  các t n  t ết 

  ảm n ẹ trác  n   m   n  sự, c n cứ đ ểm c k oản 2    u 321, đ ểm s k oản 1 

   u 51, đ ểm   k oản 1    u 52,    u 17,    u 58,    u 38 của  ộ luật   n  sự, 

xử p ạt Ho n  V n   48 (bốn m ơ  tám) t án  t  v  tộ   án  bạc. C n cứ đ ểm c 

k oản 2    u 321, đ ểm s k oản 1, k oản 2    u 51, đ ểm   k oản 1    u 52, 

   u 17,    u 58,    u 38 của  ộ luật   n  sự xử p ạt  P ạm V n   36 (ba m ơ  

sáu) t án  t  v  tộ   án  bạc. C n cứ v o k oản 1    u 321, đ ểm s k oản 1 v  

k oản 2    u 51, đ ểm   k oản 1    u 52,    u 17,    u 58;    u 38 của  ộ luật 

  n  sự, xử p ạt: V   uan    06 (sáu) t án  t  v  tộ   án  bạc là đún  quy đ n  

p áp luật. Xét t ấy mức án m  Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử đố  vớ  b  cáo   n  v  

Lanh l  p     p, k ôn  nặn  nên đ  n    không c ấp n ận yêu c u k án  cáo x n 

  ảm n ẹ   n  p ạt của b  cáo   n  v  k ôn  c ấp n ận k án  cáo x n   ảm n ẹ 

  n  p ạt v  x n   ởn  án treo của b  cáo  .  ố  vớ  b  cáo V   uan   1 có vai 

trò t ấp  ơn b  cáo   và L, số t  n đán  bạc ít  ơn, b  cáo   đan  c  v  c l m ổn 

đ n . Tạ  p  ên tòa p úc t ẩm, b  cáo H1 xuất tr n  đơn xác n ận của côn  ty nơ  

b  cáo l m v  c v  đơn xác n ận của c ín  quy n đ a p  ơn  nơ  b  cáo c  trú c  

nộ  dun  luôn  o n t  n  tốt côn  v  c đ  c   ao, c ấp   n  tốt các quy đ n  của 
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p áp luật,  o n cản    a đ n  k   k  n nuô  bố mẹ     v  03 con n ỏ, b  cáo c  

nơ  c  trú ổn đ n  nên c  c n cứ c ấp n ận một p  n đơn k án  cáo của b  cáo   ữ 

n uyên mức   n  p ạt n  n  c o b  cáo đ  c   ởn  án treo.  

C n cứ đ ểm a k oản 1    u 355;    u 356  ộ luật Tố tụn    n  sự: K ôn  

c ấp n ận k án  cáo của b  cáo  o n  V n H v  b  cáo P ạm V n  . G ữ n uyên 

 ản án sơ t ẩm. 

   n     ộ  đồn  xét xử c n cứ đ ểm b k oản 1    u 355; đ ểm e k oản 1 

   u 357 của  ộ luật Tố tụn    n  sự, c ấp n ận một p  n đơn k án  cáo của b  

cáo V   uan   . G ữ n uyên mức   n  p ạt t  n  n  c o b  cáo đ  c   ởn  án 

treo. 

 ố  vớ  k án  cáo của c   Tr n T   N , l  n     c  quy n l   n   a vụ l ên 

quan đến vụ án xét t ấy các t   sản t  v , đ u t u kỹ t uật số v  01 c  ếc loa là công 

cụ d n  v o v  c p ạm tộ  tòa sơ t ẩm t c  t u sun  côn  quỹ l  đún  quy đ n  

nên đ  n     ộ  đồn  xét xử c n cứ đ ểm a k oản 1    u 355;    u 356  ộ luật Tố 

tụn    n  sự: K ôn  c ấp n ận k án  cáo của c   Tr n T   N . 

N     b o c ữa c o b  cáo Ho n  V n   c  quan đ ểm: 

   cáo Ho n  V n   c  p ạm tộ  đán  bạc, n  n  b  cáo k ôn  đán  bạc 

qua mạn   nternet,   ám đ n  đ  n t oạ  của b  cáo k ôn  c  dữ l  u tron  tran  

web. Tòa sơ t ẩm kết tộ  b  cáo t eo t n  t ết đ ểm c k oản 2    u 321  ộ luật 

  n  sự l  k ôn  c  c n cứ.    cáo   n  đã tự k a  ra   n  v  đán  bạc từ  ôm 

tr ớc v    a đ n  b  cáo l  c  côn  vớ  các  mạn     n tạ  b  cáo đan  t   cún  

   t sỹ nên b  cáo đ  c   ởn  t n  t ết   ảm n ẹ trác  n   m   n  sự quy đ n  tạ  

đ ểm r k oản 1 v  k oản 2    u 51  ộ luật   n  sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, c n cứ v o các t   l  u tron   ồ sơ vụ án đ  c 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa,  ộ  đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1] Tạ  p  ên tòa p úc t ẩm, các b  cáo k a  n ận   n  v  p ạm tộ  của m n . 

    k a  của các b  cáo p     p l   k a  tạ  p  ên tòa sơ t ẩm v  tạ  Cơ quan đi u 

tra, p     p vớ  l   k a  của n     c  quy n l  , n   a vụ l ên quan và các t   l  u 

c ứn  cứ k ác c  tron   ồ sơ vụ án, đủ c n cứ xác đ n :    cáo H V n   sử dụn  

đ  n t oạ  d  độn  của m n  l  Redmi, c  kết nố   nternet mua t   k oản cá độ b n  

đá của P ạm V n   v  c ơ  cá độ b n  đá vớ  P ạm V n   trên mạn   nternet. Số 

t  n H V n   và P ạm V n   cá độ b n  đá trên mạn  internet vào ngày 19 và 

20/6/2021 l  6.000.000 đồn , n  y 21/6/2021 là 12.500.000 đồn , tổn  cộn  l  

18.500.000 đồn .    cáo H V n   trực t ếp c ơ  cá độ b n  đá vớ  V   uan   , 

P ạm V n N,   o V n C ,  ạ  V n  , P ạm V n T, P ạm V n T , V  V n  ồn  

v  Võ V n Tr b n  các  c n  xem b n  đá tạ  quán b a   n  N un , c n  t ỏa 

t uận số t  n  ết trận đấu sẽ t an  toán t  n c o n au. Số t  n H V n   đán  bạc 

vớ  từn  n     cụ t ể n   sau: Vớ  V   uan    12.500.000 đồn , vớ  P ạm V n 
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N l  5.000.000 đồn , vớ    o V n C  l  2.500.000 đồn , vớ   ạ  V n   là 

2.000.000 đồn , vớ  P ạm V n T n  l  1.000.000 đồn , vớ  P ạm V n T  là 

1.000.000 đồn , vớ  V  V n  ồn  l  500.000 đồn , vớ  Võ V n Trọn  l  500.000 

đồn .   n  v  của b  cáo Ho n  V n   và P ạm V n  , V   uan    đã p ạm tộ  

 án  bạc v  p ạm    u 321  ộ luật   n  sự. Tổn  số t  n b  cáo H V n   đán  bạc 

trên mạn  v  trực t ếp l  43.500.000 đồn  (18.500.000đ + 25.000.000đ), P ạm V n 

L đán  bạc trên mạn  18.500.000 đồn , V   uan    12.500.000 đồn . Tòa án cấp 

sơ t ẩm đã kết tộ  các b  cáo H V n   và P ạm V n   theo đ ểm c k oản 2    u 

321  ộ luật   n  sự v  b  cáo V   uan    theo k oản 1    u 321  ộ luật   n  sự 

l  đún  quy đ n  của p áp luật. 

[2] Xét kháng cáo của các b  cáo x n   ảm n ẹ   n  p ạt:  

 ố  vớ  b  cáo Ho n  V n   có vai trò c ín  tron  vụ án, một m n  b  cáo 

đán  bạc vớ  n   u n    , n   u l n vớ  số t  n n   u n ất so vớ  các b  cáo k ác. 

Tòa sơ t ẩm đã áp dụn  t n  t ết   ảm n ẹ trác  n   m   n  sự t  n  k ẩn k a  

báo c o b  cáo, đún  quy đ n  p áp luật. Tạ    a  đoạn xét xử p úc t ẩm b  cáo 

xuất tr n  t   l  u c ứn  m n    a đ n  b  cáo c  côn  vớ  các  mạn  nên áp dụn  

t êm t n  t ết   ảm n ẹ quy đ n  tạ  k oản 2    u 51  ộ luật   n  sự n  n  mức 

  n  p ạt 48 t án  t  đố  vớ  b  cáo l  p     p nên   ữ n uyên án sơ t ẩm. 

 ố  vớ   b  cáo P ạm V n   c  va  trò t ấp  ơn b  cáo H số t  n đán  bạc ít 

 ơn. Tòa sơ t ẩm đã áp dụn  t n  t ết   ảm n ẹ trác  n   m   n  sự ra đ u t ú và 

t  n  k ẩn k a  báo c o b  cáo l  đún  quy đ n  p áp luật. Sau k   xét xử sơ t ẩm 

b  cáo   xuất tr n  t   l  u: Ôn  n oạ  b  cáo t am   a k án  c  ến đ  c tặn  

t  ởn   uân  uy c  ơn  nên áp dụn  t êm t n  t ết   ảm n ẹ trác  n   m   n  sự 

quy đ n  tạ  k oản 2    u 51  ộ luật   n  sự n  n  mức   n  p ạt 36 t án  t  đố  

vớ  b  cáo l  p     p nên   ữ n uyên án sơ t ẩm. 

Luật s  b o c ữa cho b  cáo Ho n  V n   c  quan đ ểm: B  cáo k ôn  đán  

bạc b n  mạn  internet,  ộ  đồn  xét xử xét b  cáo  an  đã bán c o b  cáo   n  

01 trang web vớ    á 20.000.000 đồn  để c n  n au c ơ  các c  c b n  đá và các 

b  cáo đã t ực    n c ơ  các c  c trên mạng trong các ngày 19-21/6/2021. N   vậy 

đủ c n cứ xác đ n  b  cáo  và L đã sử dụn  mạn  internet để đán  bạc.  uan đ ểm 

của  uật s  l  k ôn  c  c n cứ c ấp n ận.  

 ố  vớ  t n  t ết   ảm n ẹ trác  n   m   n  sự n     p ạm tộ  tự t ú,  uật 

s  đ  n    áp dụn  c o b  cáo,  ộ  đồn  xét xử xét t ấy sau k   b  bắt trên cơ sở 

t u   ữ vật c ứn  b  cáo đã k a  n ận quá tr n  đán  bạc tron  các n  y 19-

21/6/2021 đây l  t n  t ết t  n  k ẩn k a  báo, Tòa sơ t ẩm đã áp dụn  c o b  cáo 

nên k ôn  c  c n cứ c ấp n ận quan đ ểm của  uật s .  

 ố  vớ  b  cáo V   uan    va  trò t ấp n ất tron  vụ án, số t  n d n  v o 

v  c đán  bạc ít  ơn các b  cáo k ác. Tòa sơ t ẩm đã áp dụn  t n  t ết   ảm n ẹ 

trác  n   m   n  sự t  n  k ẩn k a  báo v  b  cáo c  bố l  t  ơn  b n  c o b  cáo 

l  đún  quy đ n  p áp luật, bản t ân b  cáo   n  đan  c  v  c l m ổn đ n , tạ    a  
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đoạn xét xử p úc t ẩm b  cáo xuất tr n  đơn xác n ận của côn  ty nơ  b  cáo l m 

v  c v  đơn xác n ận của c ín  quy n đ a p  ơn  nơ  b  cáo c  trú c  nộ  dun  

luôn  o n t  n  tốt côn  v  c đ  c   ao, c ấp   n  tốt các quy đ n  của p áp luật, 

 o n cản    a đ n  k   k  n nuô  bố mẹ     v  03 con n ỏ. Xét t ấy, b  cáo  1 có 

n   u t n  t ết   ảm n ẹ, c  côn  v  c ổn đ n  v  c  nơ  c  trú rõ r n . C n cứ 

N    quyết số 01/2022/N -  TP n  y 15/4/2022 của  ộ  đồn  t ẩm p án 

TAND Tố  cao, b  cáo   n  c  đủ đ  u k  n để áp dụn     u 65  ộ luật   n  sự. 

Tòa án sơ t ẩm xử p ạt b  cáo mức án 06 t án  t  l  k ôn  nặn , do vậy c ấp n ận 

một p  n đơn k án  cáo của b  cáo: G ữ n uyên mức   n  p ạt t , n  n  c o b  cáo 

đ  c   ởn  án treo. 

 [3] Xét kháng cáo của n     c  quy n l  , n   a vụ l ên quan l  c   Tr n 

T   N : C   Nh c o r n  các vật c ứn  b  t u   ữ l  01 ch ếc t v  n ãn    u 

Samsun  65  nc , 01 c  ếc đ u t u kỹ t uật số K+, 01 c  ếc loa k ôn  p ả  l  côn  

cụ p ạm tộ  tron  vụ án.  ộ  đồn  xét xử xét t ấy b  cáo Ho n  V n   v  các b  

cáo k ác sau k   t ỏa t uận cá c  c đã n ồ  lạ  quán t eo dõ  các trận b n  đá để 

đố  c  ếu kết quả làm c n cứ t an  toán t  n c o n au. N   vậy xác đ n  t  v , đ u 

t u k  t uật số v  loa l  côn  cụ c  l ên quan đến v  c p ạm tộ  của các b  cáo nên 

tòa sơ t ẩm đã tuyên t c  t u sun  n ân sác  n   n ớc l  c  c n cứ do vậy k ôn  

c  c n cứ c ấp n ận đơn k án  cáo của c   N . 

 [4] V  án p í: Do k án  cáo của b  cáo   v    không đ  c c ấp n ận nên 

b  cáo p ả  c  u án p í   n  sự p úc t ẩm. K án  cáo của b  cáo V   uan    

đ  c c ấp n ận nên b  cáo không phả  c  u án p í   n  sự p úc t ẩm. C   Tr n 

T   N  k ôn  p ả  c  u án p í   n  sự p úc t ẩm. 

 [5] Các quyết đ n  k ác của  ản án sơ t ẩm k ôn  c  k án  cáo, k ôn  b  

k án  n    đã c     u lực p áp luật nên  ộ  đồn  xét xử p úc t ẩm k ôn  xét. 

 V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. C n cứ đ ểm a k oản 1    u 355;    u 356  ộ luật Tố tụn    n  sự: K ôn  

c ấp n ận k án  cáo của b  cáo  o n  V n   n , b  cáo P ạm V n  , n     c  

quy n l   n   a vụ l ên quan c   Tr n T   N . G ữ n uyên  ản án sơ t ẩm. 

C n cứ v o đ ểm c k oản 2    u 321, đ ểm s k oản 1, 2    u 51, đ ểm   

k oản 1    u 52,    u 17,    u 58;    u 38 của  ộ luật   n  sự, xử p ạt: Ho n  

V n   48 (bốn m ơ  tám) t án  t  v  tộ   án  bạc, trừ c o b  cáo 02 t án  16 

n  y đã tạm   ữ, tạm   am (từ n  y 22/6/2021 đến n  y 08/9/2021).    cáo còn 

p ả  c ấp   n  l  45 (bốn m ơ  l m) tháng 14 (m    bốn) ngày tù, t     ạn c ấp 

  n    n  p ạt t  tín  từ n  y bắt thi hành án. 

Xử p ạt: P ạm V n   36 (ba m ơ  sáu) t án  t  v  tộ   án  bạc, trừ c o b  

cáo 08 ngày tạm   ữ (từ n  y 30/8/2021 đến n  y 08/9/2021),    cáo còn p ả  

c ấp   n  l  35 (ba m ơ  l m) t án  22 ( a  m ơ   a ) n  y t , t     ạn c ấp   n  

  n  p ạt t  tín  từ n  y bắt thi hành án. 
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T ếp tục, Cấm đ  k ỏ  nơ  c  trú đố  vớ  b  cáo H V n   và P ạm V n   đến 

k   đ  t     n  án.   

C n cứ đ ểm b k oản 1    u 355; đ ểm e k oản 1    u 357  ộ luật Tố tụn  

  n  sự: C ấp n ận k án  cáo của b  cáo V   uan   , sửa bản án sơ t ẩm,   ữ 

n uyên   n  p ạt t  n  n  c o b  cáo   ởn  án treo. 

C n cứ k oản 1    u 321, đ ểm s k oản 1, k oản 2    u 51, đ ểm   k oản 

1   u 52,    u 17,    u 58;    u 65 của  ộ luật   n  sự, xử p ạt V   uan    06 

(sáu) tháng tù n  n  c o   ởn  án treo v  tộ   án  bạc. T      an t ử t ác  l  12 

(m     a ) tháng tín  từ n  y tuyên án p úc t ẩm.  

G ao b  cáo V   uan    c o Ủy ban n ân dân xã Tam   n ,  uy n T ủy 

N uyên, t  n  p ố  ả  P òn    ám sát   áo dục tron  t      an t ử t ác .  

Tron  t      an t ử t ác  nếu b  cáo v  p ạm n   a vụ côn  dân từ 02 l n 

trở lên t   Tòa án c  t ể c uyển án treo t  n  án   am buộc b  cáo p ả  t     n . 

Tr  n    p tron  t      an t ử t ác  nếu b  cáo t ay đổ  nơ  c  trú t   Cơ 

quan t     n  án   n  sự t ực    n    u 92  uật t     n  án   n  sự. 

 ủy bỏ b  n p áp n  n c ặn, Cấm đ  k ỏ  nơ  c  trú đố  vớ  b  cáo V  

Quang H kể từ n  y c ín  quy n đ a p  ơn  n ận đ  c quyết đ n  t     n  án của 

Tòa án.   

2. V  án p í: C n cứ    u 136  ộ luật Tố tụn    n  sự 2015 v  N    quyết 

số 326/2016/U TV  14 n  y 30 t án  12 n m 2016 của Ủy ban T   n  vụ 

 uốc  ộ .    cáo  o n  V n   v  P ạm V n   mỗ  b  cáo p ả  nộp 200.000 (hai 

tr m n   n) đồn  án p í   n  sự p úc t ẩm.    cáo V   uan    v  c    Tr n T   

Nh k ôn  p ả  nộp án p í   n  sự p úc t ẩm. 

3. Các quyết đ n  k ác của Bản án   n  sự sơ t ẩm số 45/2022/HS-ST ngày 

13/5/2022 của To  án n ân dân  uy n T ủy N uyên, t  n  p ố  ả  P òn  c     u 

lực p áp luật kể từ n  y  ết t     ạn k án  cáo, k án  n   . 

4.  ản án p úc t ẩm c     u lực p áp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND TPHP; 

- VKSND  uy n T ủy N uyên; 

- PV06 Công an TPHP; 

- Cơ quan CS T  uy n T ủy N uyên; 

- Cơ quan T A S  uy n T ủy N uyên; 

- TAND  uy n T ủy N uyên; 

- Sở T  p áp TP; 

-    cáo; 

-   u: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 
    V n T nh 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

        ê Anh Sơn   Trần Thị Vân Thúy 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    V n T nh 

 


